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1 290433 PHAN ĐÌNH TRƯỜNG PHÁT Nam 27/12/2011 035211008078 Kinh THCS An Nội

2 290434 NGUYỄN HỒNG PHONG Nam 07/07/2011 035211008694 Kinh THCS Vũ Bản

3 290435 NGUYỄN NAM PHONG Nam 05/12/2011 035211007567 Kinh THCS Vũ Bản

4 290436 TRẦN MINH PHONG Nam 24/11/2011 036211013123 Kinh THCS Mỹ Hà

5 290437 HOÀNG TRUNG PHÚ Nam 01/07/2011 036211010510 Kinh THCS An Ninh

6 290438 PHAN ĐÌNH TRƯỜNG PHÚ Nam 27/12/2011 035211006465 Kinh THCS An Nội

7 290439 ĐỖ TIẾN PHÚC Nam 22/04/2011 036211008536 Kinh THCS Mỹ Hà

8 290440 LÊ HUY PHÚC Nam 09/06/2011 035211004297 Kinh THCS Ngọc Lũ

9 290441 LÊ MINH PHÚC Nam 09/03/2011 035211005286 Kinh THCS An Nội

10 290442 TRẦN BÁ PHÚC Nam 25/09/2011 036211014855 Kinh THCS Mỹ Thắng

11 290443 TRẦN ĐÌNH PHÚC Nam 04/04/2011 035211004451 Kinh THCS An Nội

12 290444 TRẦN NGỌC PHÚC Nam 07/05/2011 036211012005 Kinh THCS Mỹ Hà

13 290445 TRẦN TRỌNG PHÚC Nam 31/07/2011 036211006717 Kinh THCS Tiến Thành

14 290446 TRẦN TRUNG PHÚC Nam 30/12/2011 035211010701 Kinh THCS Vũ Bản

15 290447 TRẦN VĂN PHÚC Nam 22/02/2011 035211007851 Kinh THCS Vũ Bản

16 290448 TRẦN VĂN PHÚC Nam 26/11/2011 035211004196 Kinh THCS Hưng Công

17 290449 CÙ MINH PHƯƠNG Nam 29/07/2011 035211004667 Kinh THCS An Nội

18 290450 CÙ THỊ MỸ PHƯƠNG Nữ 23/06/2011 035311009109 Kinh THCS An Nội

19 290451 ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG Nữ 29/08/2011 035311006235 Kinh THCS Vũ Bản

20 290452 HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG Nữ 25/05/2011 035311005832 Kinh THCS An Nội

21 290453 LÊ MINH PHƯƠNG Nam 01/07/2011 035211000462 Kinh THCS An Ninh

22 290454 PHẠM MAI PHƯƠNG Nữ 11/11/2011 035311001134 Kinh THCS Ngọc Lũ

23 290455 TRẦN MAI PHƯƠNG Nữ 24/01/2011 035311002499 Kinh THCS An Nội

24 290456 TRẦN NGỌC PHƯƠNG Nữ 07/10/2011 064311007738 Kinh THCS An Ninh

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026
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